
SỞ CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

DANH SÁCH HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM
THUỘC NGHÀNH CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN QUẢN LÝ NĂM 2022

(SẢN XUẤT THỰC PHẨM)

STT Tên sản phẩm tự CB Tên cơ sở TCB/SĐT Địa chỉ Số tự công bố Ngày công bố Ghi chú

1 Dầu Sở Tân Cương

- HTX sản xuất kinh doanh dịch
vụ nông nghiệp Xuất Lễ
- GĐ: Vy Thị Bẩy
- SĐT: 0971.333385

Thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/Xuatle/2022 01-06-2022

2 Bánh nướng Đậu xanh Nông
Tuyết 2

- HKD: Ngô Thi Luyến
- SĐT: 0366539866

Thôn Khuổi Sao, xã Chi Lăng, huyện
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 01/BNĐXNT2/2022 18/5/2022

3 Bánh nướng Thập cẩm Nông
Tuyết 2

- HKD: Ngô Thi Luyến
- SĐT: 0366539866

Thôn Khuổi Sao, xã Chi Lăng, huyện
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 01/BNTCNT2/2022 18/5/2022

4 Bánh nướng Thành Đạt nhân
Thập cẩm

- HKD: Lý Thị Sự
- SĐT: 0394399985/0974316969

Thôn Pò Lọi, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn 01/BNTĐTC/2022 06/6/2022

5 Bánh nướng Thành Đạt nhân
Đỗ xanh

- HKD: Lý Thị Sự
- SĐT: 0394399985/0974316969

Thôn Pò Lọi, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn 02/BNTĐĐX/2022 06/6/2022

6 Bánh ngọt Huệ Sinh - HKD: Phan Văn Huệ
- SĐT: 0988734915 Thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn 01/BNHS/2022 07-08-2022

7 Bánh nướng thẩm cẩm Bảo
Vân

- HKD: Nguyễn Kiến Bảo
- SĐT: 0974.066.856

Số 102, khu I, thị trấn Na Sầm, huyện Văn
Lãng, tỉnh Lạng Sơn 01/BNTCBV/2022

8 Bánh dẻo Nhật Lan - HKD: Bùi Thu Loan
- SĐT: 0977.494.355

Số 312, đường Bà Triệu, phường Vĩnh
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 62/BD-NHẬT LAN/2022

9 Bánh Nướng Đàm Bích
Loan (nhân Đậu Xanh)

- HKD: Đàm Bích Loan
- SĐT: 0356655342

Thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn 01/BNĐBL/2022 26/5/2022

10 Bánh Nướng Đàm Bích
Loan (nhân thập cẩm)

- HKD: Đàm Bích Loan
- SĐT: 0356655343

Thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn 02/BNĐBL/2022 26/5/2022

11 Bánh dẻo Nhật Lan - HKD Bùi Thu Loan
- SĐT: 0977.494.355

Số 426, đường Bà Triệu, phường Vĩnh
Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

62/BD-NHẬT LAN/2022 22/8/2022

12 Bánh nướng Nhật Lan - HKD Bùi Thu Loan
- SĐT: 0977.494.355

Số 426, đường Bà Triệu, phường Vĩnh
Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

63/BN-NHẬT LAN/2022 22/8/2022
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13 Rượu Thành Đạt (Men Bắc) - HKD: Lương Công Đạt
- SĐT: 0862.122.666

Thôn Bản Lề - Bản Ngõa, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

02/HKDLUONGCONGDAT/20
22 26/8/2022

14 Bánh dẻo Quang Tuấn - HKD Trần Quang Tuấn
- ĐT: 0913 285 856

Số 113, đường Bắc Sơn, phường Hoàng
Văn Thụ,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

66/BD-QUANG TUẤN/2022 26/8/2022 Tái CB

15 Bánh nướng Quang Tuấn HKD Trần Quang Tuấn
SĐT: 0913285856

Số 113, đường Bắc Sơn, phường Hoàng
Văn Thụ,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

68/BN-QUANG TUẤN/2022 26/8/2022 Tái CB

16 Bún Gấc Lệ Tri - HKD: Trương Kiến Tri
- SĐT: 0987.478.555

Thôn Lũng Vài, xã Bắc Hùng, huyện Văn
Lãng 01/HKD Trương Kiến Tri/2022 27/6/2022

17 Rượu Thành Đạt (Men lá) - HKD: Lương Công Đạt
- SĐT: 0862.122.666

Thôn Bản Lề - Bản Ngõa, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

01/HKDLUONGCONGDAT/20
22 10-09-2022 Đã có GPSXRTC

18 Bánh tráng phô mai gà
Hiarang

- HKD Vũ Hoàng Thái Hà
- ĐT: 0345 332 108

Thửa 976 ngõ 2, thôn Hoàng Thượng, xã
Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/VHTH/2022 23/9/2022

19 Bánh tráng Sate thập cẩm
Hiarang

- HKD Vũ Hoàng Thái Hà
- ĐT: 0345 332 108

Thửa 976 ngõ 2, thôn Hoàng Thượng, xã
Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02/VHTH/2022 23/9/2022

20 Bánh tráng sốt bò Hiarang - HKD Vũ Hoàng Thái Hà
- ĐT: 0345 332 108

Thửa 976 ngõ 2, thôn Hoàng Thượng, xã
Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 03/VHTH/2022 23/9/2022

21 Bánh tráng cuộn tôm
Hiarang

- HKD Vũ Hoàng Thái Hà
- ĐT: 0345 332 108

Thửa 976 ngõ 2, thôn Hoàng Thượng, xã
Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 04/VHTH/2022 23/9/2022

22 Bánh nướng Bảo Vân - HKD Nguyễn Kiến Bảo
- ĐT: 0974 066 856

Số 102, khu I, thị trấn Na Sầm, huyện Văn
Lãng, tỉnh Lạng Sơn 01/BNTCBV/2022 12-04-2022 Tái CB

23 Rượu Khuổi tát (LV) 29°±2 - HKD Lý Văn Vần
- ĐT: 0379 189 060

Thôn Khuổi Tát, xã Xuất Lễ, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 03/R-LV/2022 05/9/2022

24 Bánh nướng Nông Tuyết
(Nhân thập cẩm)

- HKD Nông Thị Tuyết
- ĐT: 0395 728 571

Thôn Khuổi Sao, xã Chi Lăng, huyện
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 01/HKDNTT/2022 03/10/2022

STT Tên sản phẩm tự CB Tên cơ sở TCB/SĐT Địa chỉ Số tự công bố Ngày công bố Ghi chú
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25 Bánh nướng Nông Tuyết -
Nhân Đỗ xanh

- HKD Nông Thị Tuyết
- ĐT: 0395 728 571

Thôn Khuổi Sao, xã Chi Lăng, huyện
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 02/HKDNTT/2022 27/11/2022

26 Bánh khảo Nông Tuyết - HKD Nông Thị Tuyết
- ĐT: 0395 728 571

Thôn Khuổi Sao, xã Chi Lăng, huyện
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 03/HKDNTT/2022 27/11/2022

27 Rượu men lá Lý Mằn - HKD Lý Văn Mằn
- ĐT: 0838 188 111

Số 17, đường Hoàng Văn Thụ, Khu IV, thị
trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh
Lạng Sơn

01/HDKLM/2022 24-09-2022

28 Rượu gạo tẻ (Mộc tửu) - HKD Mông Minh Đức
- ĐT: 0949 269 152

Số 21, ngách 1, ngõ 316, đường Trần
Quang Khải, phường Chi Lăng, TP. Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/KHDMONGMINHDUC
/2022 12-09-2022

29 Rượu gạo nếp (Mộc tửu) - HKD Mông Minh Đức
- ĐT: 0949 269 152

Số 21, ngách 1, ngõ 316, đường Trần
Quang Khải, phường Chi Lăng, TP. Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

02/KHDMONGMINHDUC
/2022 12-09-2022

30 Trà mật ong thảo mộc - HKD Nguyễn Trung Thành
- ĐT: 0819 884 999

Tổ 5, khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/HKDNTT/2022 08/11/2022

31 Rượu trắng Thạch Đạn

- HTX nông nghiệp sạch Phát
Huy
- Giám đốc: Hoàng Trọng Huy
- ĐT: 0976 575 888

Thôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

02/HTXNNSPHATHUY/
2022 24/10/2022

32

- Rượu trắng men lá, RT.PX
26  ͦ±2
- Rượu Dâu,RD.PX 28  ͦ±2
- Rượu Táo mèo, RTM.PX
28  ͦ±2

- HTX nông nghiệp sạch xã Phú
Xá
- Giám đốc: Nguyễn Sơn Hà
- ĐT: 0949 269 856

Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/R-HTXNNPX/2022 05/12/2022

33 Bánh quy bao BING
CONONUT

- Công ty TNHH Thành Long
- Giám đốc: Hoàng Văn Lùng
- ĐT: 0205.3878.888

Số 50, đường Trần Đăng Ninh, phường
Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
06/TLLS/2022 25/11/2022

34 Bánh yến mạch OATMEAL
CRACKER

- Công ty TNHH Thành Long
- Giám đốc: Hoàng Văn Lùng
- ĐT: 0205.3878.888

Số 50, đường Trần Đăng Ninh, phường
Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
07/TLLS/2022 01/12/2022

STT Tên sản phẩm tự CB Tên cơ sở TCB/SĐT Địa chỉ Số tự công bố Ngày công bố Ghi chú
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35 Bánh quy sữa MORNING
TER

- Công ty TNHH Thành Long
- Giám đốc: Hoàng Văn Lùng
- ĐT: 0205.3878.888

Số 50, đường Trần Đăng Ninh, phường
Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
08/TLLS/2022 01/12/2022

36 Bánh Khoai tây Cracker vị
rong biển

- Công ty TNHH Thành Long
- Giám đốc: Hoàng Văn Lùng
- ĐT: 0205.3878.888

Số 50, đường Trần Đăng Ninh, phường
Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
09/TLLS/2022 01/12/2022

37
Bánh quy BAO BING
CONONUT ĐẠI PHÁT TÀI
LỘC

- Công ty TNHH Thành Long
- Giám đốc: Hoàng Văn Lùng
- ĐT: 0205.3878.888

Số 50, đường Trần Đăng Ninh, phường
Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
10/TLLS/2022 01/12/2022

38 Bánh song hỷ
- Công ty TNHH Thành Long
- Giám đốc: Hoàng Văn Lùng
- ĐT: 0205.3878.888

Số 50, đường Trần Đăng Ninh, phường
Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
11/TLLS/2022 01/12/2022

39 Bánh nướng nhân thập cẩm
Bà Điểm

- HKD Lã Thị Điểm
- ĐT: 0975 831 659

Phố Tâm An (Phố Đức Tâm I cũ), thị trấn
Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 06/BN TC BÀ ĐiỂM/2022 18/8/2022

40 Rượu Sài Hồ
- Công ty TNHH Long Trang VN
- Giám đốc: Hoàng Văn Hội
- ĐT: 0961 293 366

Cầu Sài Hồ 2, xã Vân Thuỷ, huyện Chi
Lăng, tỉnh Lạng Sơn 03/LONGTRANGVN/2022 16/12/2022

41 Bánh chả lá chanh - HKD Lê Thanh Thuỷ
- ĐT: 0833 288 618

Thửa đất số 298, khu tái định cư, đường
Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/HKD-LETHANHTHUY/
2022 15/11/2022

42 Bánh Hạnh nhân - HKD Lê Thanh Thuỷ
- ĐT: 0833 288 618

Thửa đất số 298, khu tái định cư, đường
Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

02/HKD-LETHANHTHUY/
2022 15/11/2022

43 Bánh lưỡi mèo cay - HKD Lê Thanh Thuỷ
- ĐT: 0833 288 618

Thửa đất số 298, khu tái định cư, đường
Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP. Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

03/HKD-LETHANHTHUY/
2022 15/11/2022

44 Rượu Kheng
- HTX Thành Công
- GĐ: Quan Văn Sính
- ĐT: 0205-3.719.719

- Trụ sở chính: Số 14, khu Nhà Thờ, thị
trấn Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
- VPĐD: Đường Hùng Vương, thôn Co
Măn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn.

01/HTX THÀNH CÔNG/2022 22/11/2022

STT Tên sản phẩm tự CB Tên cơ sở TCB/SĐT Địa chỉ Số tự công bố Ngày công bố Ghi chú
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45 Bánh nướng Nhân Bí Xanh - HKD Đàm Thúy Tiệp
- 0984.394.865

Số 95, Khu II, đường Hoàng Văn Thụ, thị
trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh
Lạng Sơn

03/BNĐTT/2022 25/9/2022

46 Bánh nướng Nhân Đậu Xanh - HKD Đàm Thúy Tiệp
- 0984.394.865

Số 95, Khu II, đường Hoàng Văn Thụ, thị
trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh
Lạng Sơn

01/BNĐTT/2022 25/10/2022

47 Bánh nướng Nhân Thập
Cẩm

- HKD Đàm Thúy Tiệp
- 0984.394.865

Số 95, Khu II, đường Hoàng Văn Thụ, thị
trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh
Lạng Sơn

02/BNĐTT/2022 25/10/2022

48 Rượu trắng (Men lá) - HKD La Thị Lành
- ĐT: 0385.085.746

Thôn Yên Thành, xã Yên Trạch, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/KHDLATHILANH/2022 09-11-2022

STT Tên sản phẩm tự CB Tên cơ sở TCB/SĐT Địa chỉ Số tự công bố Ngày công bố Ghi chú
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